
 LỊCH GIẢNG ONLINE TUẦN 35 ( TỪ 31/5/2021 – 05/6/2021) CÁC LỚP CỬ NHÂN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CNKXNK1 CNKXNK2 CNKXNK3 CNKXNK4 CNĐD1(I) CNĐD1(II) CNĐD2 PARAMEDIC(2) CNĐD2(GMHS) CNĐD HS2
07/6 - 12/6 41 39 26 30 157/2 157/2 56 7 29 21

Thứ 2 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20 KTCT TT GDSK

14g30 - 15g20 KTCT TT GDSK
15g30 - 16g20 KTCT TT GDSK
16g30 - 17g20 KTCT TT GDSK

OMLINE ONLINE
Thứ 3 07g30 - 08g20

08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20 KNTLS (SKILL)

14g30 - 15g20 KNTLS (SKILL)

15g30 - 16g20 KNTLS (SKILL)

16g30 - 17g20 KNTLS (SKILL)

ONLINE

Thứ 4 07g30 - 08g20 QHH & QVL VI - KÝ SINH
08g30 - 09g20 QHH & QVL VI - KÝ SINH
09g30 -10g20 QHH & QVL VI - KÝ SINH
10g30 - 11g20 QHH & QVL VI - KÝ SINH

ONLINE ONLINE
13g30 - 14g20 TT TIN HỌC TT KNGT
14g30 - 15g20 TT TIN HỌC TT KNGT
15g30 - 16g20 TT TIN HỌC TT KNGT
16g30 - 17g20 TT TIN HỌC TT KNGT

ONLINE ONLINE
Thứ 5 07g30 - 08g20

08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20  TT KXNK ĐC
14g30 - 15g20  TT KXNK ĐC
15g30 - 16g20  TT KXNK ĐC
16g30 - 17g20  TT KXNK ĐC

ONLINE

Thứ 6 07g30 - 08g20 TT KNGT
08g30 - 09g20 TT KNGT
09g30 -10g20 TT KNGT
10g30 - 11g20 TT KNGT

ONLINE
13g30 - 14g20 KTCT TT GDSK VI - KÝ SINH
14g30 - 15g20 KTCT TT GDSK VI - KÝ SINH
15g30 - 16g20 TT GDSK VI - KÝ SINH
16g30 - 17g20 TT GDSK VI - KÝ SINH

ONLINE ONLINE ONLINE

Thứ 7 07g30 - 08g20 PHÂN
08g30 - 09g20 TÍCH
09g30 -10g20 TRƯỜNG HỢP
10g30 - 11g20 2

ONLINE
13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

TUẦN 36



 LỊCH GIẢNG ONLINE TUẦN 35 ( TỪ 31/5/2021 – 05/6/2021) CÁC LỚP CỬ NHÂN

07/6 - 12/6
Thứ 2 07g30 - 08g20

08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 3 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 4 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 5 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 6 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 7 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

TUẦN 36 11 12 13 14 15 16 17 18 19
CNĐD PHCN2 CNĐD3(I) PARAMEDIC(3) CNĐD3(GMHS) CNĐD HS3 CNĐD PHCN3 CNĐD4(I) PARAMEDIC(4) CNĐD4(GMHS)

15 56 9 21 20 15 59 15 32

MHTT
MHTT
MHTT
MHTT

MHTT
MHTT
MHTT
MHTT

TT NCKH TT NCKH TT NCKH TT NCKH TT NCKH

TT NCKH TT NCKH TT NCKH TT NCKH TT NCKH

ONLINE ONLINE ONLINE ONLINE ONLINE



 LỊCH GIẢNG ONLINE TUẦN 35 ( TỪ 31/5/2021 – 05/6/2021) CÁC LỚP CỬ NHÂN

07/6 - 12/6
Thứ 2 07g30 - 08g20

08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 3 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 4 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 5 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 6 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 7 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

TUẦN 36 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
CNĐD HS4 CNĐDVLVH3 VLVH3_GM CNĐDVLVH4 CNDDINHD1 CNDDINHD2 CNDDINHD3 CNKTYH1 CNKTYH2 CNKTYH3

19 73 55 143 61 56 57 43 38 39

MHTT SINH LÝ

MHTT SINH LÝ

MHTT SINH LÝ

MHTT SINH LÝ

ONLINE ONLINE
DƯỢC LÝ
DƯỢC LÝ
DƯỢC LÝ
DƯỢC LÝ
ONLINE

TH XS - TKYH VL - LS

TH XS - TKYH VL - LS

TH XS - TKYH VL - LS

TH XS - TKYH VL - LS

ONLINE ONLINE

TH DDTR<6T VI-KÍ SINH

TH DDTR<6T VI-KÍ SINH

TH DDTR<6T VI-KÍ SINH

TH DDTR<6T VI-KÍ SINH

ONLINE ONLINE
TH XS - TKYH
TH XS - TKYH
TH XS - TKYH
TH XS - TKYH

ONLINE
NNCN1
NNCN1

ONLINE

HÓA SINH
HÓA SINH

ONLINE



 LỊCH GIẢNG ONLINE TUẦN 35 ( TỪ 31/5/2021 – 05/6/2021) CÁC LỚP CỬ NHÂN

07/6 - 12/6
Thứ 2 07g30 - 08g20

08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 3 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 4 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 5 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 6 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 7 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

TUẦN 36 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
CNKTYH4 CNXN1 CNXN2 CNXN3 CNXN4 CNYTCC1 CNYTCC2 CNYTCC3 CNYTCC4 CNYTCC4

51 51 43 55 56 41 36 50 32/2(KLTN) 32/2 (MHTT)

VL - LS
VL - LS
VL - LS
VL - LS

ONLINE

SINH LÝ QLNCSKMT-NN
SINH LÝ QLNCSKMT-NN

QLNCSKMT-NN
QLNCSKMT-NN

ONLINE ONLINE

XS-TK
XS-TK
XS-TK
XS-TK

ONLINE
NNCN 1
NNCN 1

ONLINE

QLNCSKMT-NN
QLNCSKMT-NN
QLNCSKMT-NN
QLNCSKMT-NN

ONLINE


